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I. Điểm tin văn bản pháp luật kinh tế 
1. Các văn bản được ban hành trong tháng 12/2011

Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 2; khoản 4 Điều 3; Điều 4; Điều 5 và khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012. Một số nội dung chính của Nghị định:
· Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = (giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng - thuế bảo vệ môi trường)/(1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt). Trong đó, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng. 
· Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra. 
· Riêng mặt hàng ôtô, giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại để so sánh là giá bán ôtô chưa bao gồm các lựa chọn về trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở kinh doanh thương mại lắp đặt thêm theo yêu cầu của khách hàng. Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định. 
· Đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, giá tính thuế không loại trừ giá trị vỏ bao bì, vỏ chai; đối với hàng hóa gia công thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán hàng hóa của cơ sở giao gia công bán ra hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại, hoặc tương đương tại thời điểm bán. 
· Hàng hóa sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa cơ sở sản xuất và cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu (nhãn hiệu) hàng hóa, công nghệ sản xuất thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu hàng hóa, công nghệ sản xuất.
Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012. Một số nội dung chính của Nghị định:

· Bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai là 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận và các bản sao (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy...). 
· Trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cũng phải có sơ đồ mặt bằng (tối thiểu khổ giấy A2) bao gồm các thông tin về vị trí bồn chứa, trạm nạp, vị trí xuất hoặc nhập LPG vào xe bồn, kho bãi, nhà xưởng, làn đường có xe tải chạy, thiết bị báo cháy chữa cháy, hệ thống ống dẫn LPG, hệ thống điện, điều khiển ngừng cấp. 
· Về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Nghị định quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo cho thương nhân về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân. 
Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2011. Một số nội dung chính:
· Các loại hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; báo cáo giải trình của các bên dự định tham gia thỏa thuận cạnh tranh hoặc tập trung kinh tế; hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh có thể được nộp qua mạng điện tử bằng hình thức bản sao kèm theo chữ ký điện tử hợp pháp của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bên cạnh hình thức nộp trực tiếp như hiện nay. 
· Văn bản trả lời thông báo tập trung kinh tế của cơ quan quản lý cạnh tranh phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác có thẩm quyền cho phép sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh theo quy định của pháp luật và các bên tham gia tập trung kinh tế. 
· Trong quá trình đánh giá nội dung của báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ do doanh nghiệp tự lập, cơ quan quản lý cạnh tranh có thể tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và phát triển. 
Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012. Một số nội dung chính:
· Bổ sung quy định 02 trường hợp chỉ phải thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Công Thương và không phải đăng ký nhượng quyền thương mại là: Nhượng quyền trong nước; và nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài. 
· Bổ sung quy định về bản sao các tài liệu là bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính); là bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) và là bản scan từ bản gốc nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử. 
Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2012. Một số nội dung chính:
· Mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp chỉ kinh doanh loại hình bảo hiểm sức khỏe là 300 tỷ đồng. 
· Mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm sức khỏe hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe là 400 tỷ đồng; mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe là 700 tỷ đồng; doanh nghiệp kinh doanh cả 03 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe phải có vốn pháp định là 1.100 tỷ đồng.
· Tổ chức Việt Nam thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) bảo hiểm, công ty TNHH môi giới bảo hiểm phải là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2.000 tỷ đồng trong trường hợp thành lập công ty TNHH một thành viên, và tổng tài sản tối thiểu tương đương 1.500 tỷ đồng trong trường hợp thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên; doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liên tục trước năm xin nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập.
Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó, ưu tiên hàng đầu cho giai đoạn này là điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cả phần đất liền và biển, hải đảo để làm rõ tiềm năng tài nguyên khoáng sản của Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Một số nội dung chính:
· Mục tiêu của Chiến lược nhằm hoàn thành công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 trên diện tích lãnh thổ; hoàn thành công tác điều tra địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/500.000; đánh giá làm rõ tiềm năng tài nguyên khoáng sản phục vụ khai thác và dự trữ quốc gia. 
· Bên cạnh đó, phải thăm dò đáp ứng nhu cầu khai thác, chế biến đến năm 2050 đối với các khoáng sản: Than, urani, titan - zircon, đất hiếm, apatit, sắt, chì - kẽm, đồng, thiếc, mangan, cromit, bauxit, cát thủy tinh và một số khoáng sản khác. 
· Thủ tướng cũng chỉ đạo, khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến, tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao; chỉ xuất khẩu sản phẩm sau khi chế biến đối với khoáng sản có quy mô lớn. Các khoáng sản còn lại khai thác chế biến theo nhu cầu trong nước, tăng cường dự trữ khoáng sản quốc gia làm cơ sở phát triển bền vững kinh tế - xã hội... 
Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011- 2020, định hướng đến năm 2030 trên quan điểm phát triển sản xuất để tăng nhanh xuất khẩu, đồng thời đáp ứng nhu cầu trong nước; khai thác tốt lợi thế so sánh của nền kinh tế, cân bằng cán cân thương mại. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Một số nội dung chính:
· Mục tiêu đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng gấp 03 lần năm 2010, bình quân đầu người đạt 2.000 USD, cán cân thương mại được cân bằng; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân đạt 11 - 12%/năm; tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn xuất khẩu; giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu dưới 10% kim ngạch nhập khẩu vào năm 2015. 
· Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng chỉ đạo phải chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu một cách hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung nâng nhanh tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu.
Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012; Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02/02/2005 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Một số nội dung chính: 

· Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn 01 tổ chức kiểm toán độc lập khác đáp ứng điều kiện quy định để kiểm toán lại đối với các nội dung liên quan đến ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán. 
· Định kỳ hàng năm, tổ chức tín dụng phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ; NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng sử dụng 01 hoặc một số dịch vụ kiểm toán độc lập khi xét thấy cần thiết trong các trường hợp: Tổ chức tín dụng có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; được xem xét chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt; được tổ chức lại... 
· Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng bao gồm kiểm toán: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 
· Kiểm toán độc lập hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong tổ chức tín dụng gồm: Kiểm toán tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực; hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời. 
 
Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012. Một số nội dung chính:

· Để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, ngân hàng thương mại cổ phần ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Các tổ chức tín dụng; phải có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức; cổ đông sáng lập phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, cam kết hỗ trợ ngân hàng về tài chính khi ngân hàng gặp khó khăn về nguồn vốn hoặc khả năng thanh toán, không đồng thời là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác. 
· Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng, trong đó các cổ đông sáng lập là tổ chức phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% tổng số cổ phần của các cổ đông sáng lập. 
· Riêng cổ đông sáng lập là cá nhân phải mang quốc tịch Việt Nam; là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong ít nhất 03 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoặc có bằng đại học, trên đại học chuyên ngành kinh tế hoặc luật... Cổ đông là ngân hàng thương mại phải có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷ đồng... 
· Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản ít nhất tương đương 20 tỷ USD vào năm liền kề; không vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vòng 05 năm liên tiếp liền kề; có lãi trong 05 năm liên tiếp liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm cấp Giấy phép... 
 
Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2011 và thay thế Quyết định số 268/2002/QĐ-NHNN ngày 03/04/2002 về việc ban hành Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng; Quyết định số 886/2003/QĐ-NHNN ngày 11/08/2003 và Thông tư số 08/2006/TT-NHNN ngày 12/10/2006. Một số nội dung chính:
· Việc cấp tín dụng hợp vốn được thực hiện trên cơ sở tham gia tự nguyện của các thành viên; theo nguyên tắc cùng thẩm định, cùng quyết định cấp tín dụng cho khách hàng và cùng tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động cấp tín dụng của mình. Các thành viên tham gia cấp tín dụng hợp vốn đóng góp vốn theo tỷ lệ tham gia được quy định trong hợp đồng hợp vốn, được hưởng các lợi ích và chia sẻ các chi phí, rủi ro phát sinh được quy định trong hợp đồng hợp vốn. 
· Thành viên đầu mối cấp tín dụng hợp vốn có thể đóng vai trò là thành viên đầu mối dàn xếp cấp tín dụng hợp vốn, thành viên đầu mối thanh toán, thành viên đầu mối nhận tài sản bảo đảm; các tổ chức tín dụng nước ngoài không được thực hiện vai trò là thành viên đầu mối cấp tín dụng hợp vốn, thành viên đầu mối thanh toán và thành viên đầu mối nhận tài sản bảo đảm. 
· Các hình thức cấp tín dụng hợp vốn gồm: Cho vay hợp vốn; hợp vốn để bảo lãnh; hợp vốn để chiết khấu; cho thuê tài chính hợp vốn; hợp vốn để thực hiện bao thanh toán; hợp vốn để thực hiện việc kết hợp các hình thức cấp tín dụng nêu trên và hợp vốn để cấp tín dụng theo hình thức khác. 
Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2012; bãi bỏ khoản 9, khoản 10 và khoản 11 Điều 1 Thông tư số 16/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011. Một số nội dung chính: 

· Người đề nghị cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử, fax hoặc AFTN đến Cục Hàng không Việt Nam theo quy định và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ đề nghị.
· Đối với chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay, trước khi đề nghị cấp phép bay thì người đề nghị cấp phép bay phải nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án khai thác trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Hàng không Việt Nam.
· Đối với chuyến bay của tàu bay có Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của Việt Nam, người khai thác tàu bay phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép bay chuyển sân theo quy định của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ Giao thông Vận tải.
 
Thông tư 197/2011/TT-BTC ngày 28/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ. 

· Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2011. 
· Từ ngày 28/12/2011, các mặt hàng xăng động cơ nhập khẩu (bao gồm cả xăng pha chì, không pha chì, xăng máy bay…) được áp thuế suất 4%, thay vì 0% như hiện hành; thuế suất đối với dầu diesel lên mức 5% kể từ ngày 01/01/2012; một số loại nhiên liệu khác vẫn giữ thuế suất nhập khẩu là 0%. 
Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2012. Một số nội dung chính:
· Thẩm quyền in và phát hành thẻ an toàn lao động trước đây thuộc quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì nay được giao cho người sử dụng lao động in và quản lý; chỉ trừ trường hợp người sử dụng lao động không thể tự in được thẻ an toàn lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mới cung cấp theo yêu cầu của người sử dụng lao động. 
· Người sử dụng lao động có trách nhiệm cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về lao động, vệ sinh lao động sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu. 
· Hàng năm, cơ sở sử dụng lao động cũng phải báo cáo danh sách người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan chủ quản để quản lý, theo dõi; tổng hợp và báo cáo định kỳ công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định. 
 
2. Các văn bản pháp luật kinh tế quan trọng được ban hành trong năm 2012

Năm 2011 Quốc hội ban hành được 8 đạo luật, Chính phủ ban hành 123 Nghị định các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành được 776 Thông tư trong đó có một số văn bản quan trọng như:

a. Lĩnh vực doanh nghiệp

· Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Đây là đạo luật đầu tiên về kiểm toán độc lập trên cơ sở pháp điển hóa các quy định hiện hành. 

· Nghị định 28/2011/NĐ-CP ngày 14/4/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành Kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công

· Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

· Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

· Nghị định 77/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2011 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

· Nghị định 89/2011/NĐ-CP ngày 10/10/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức
· Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

· Nghị định 100/2011/NĐ-CP ngày 28/10/2011 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

b. Lĩnh vực đầu tư

· Nghị định 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

c. Lĩnh vực bất động sản

· Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

· Nghị định 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005
· Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

· Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

d. Tài chính, ngân hàng

· Nghị định 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

· Nghị định 10/2011/NĐ-CP ngày 26/1/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

· Nghị định 15/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

· Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

· Nghị định 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
3. Một số văn bản pháp luật kinh tế bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2012

a. Luật Kiểm toán độc lập, Luật Thuế bảo vệ môi trường và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bắt đầu có hiệu lực thi hành

Luật kiểm toán độc lập là đạo luật đầu tiên về kiểm toán độc lập trên cơ sở pháp điển hóa các quy định hiện hành. Luật quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, điều kiện để cấp chứng chỉ kiểm toán viên, điều kiện hành nghề kiểm toán. Luật kiểm toán độc lập bắt buộc các công ty kiểm toán phải có tối thiểu 05 kiểm toán viên hành nghề thay vì 03 kiểm toán viên hành nghề như quy định trước đây. Luật đã quy định rõ 02 chức danh: “kiểm toán viên” và “kiểm toán viên hành nghề”. Kiểm toán viên là những người tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan và có Chứng chỉ kiểm toán viên. Chỉ sau khi đã được hành nghề kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán đủ 36 tháng trở lên và tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức thì kiểm toán viên mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán và trở thành kiểm toán viên hành nghề, lúc này mới được ký báo cáo kiểm toán. Luật kiểm toán độc lập mở rộng các đối tượng bắt buộc kiểm toán. Cụ thể, bắt buộc kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán. Bắt buộc kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước; doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và các dự án khác do Chính phủ quy định.
Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định 8 nhóm hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Đó là nhóm hàng hóa xăng dầu (xăng, nhiên liệu bay, diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn mức thu từ 1.000đ - 4.000đ/lít); than đá mức thu từ 10.000đ - 50.000đ/tấn; dung dịch HCFC (được sử dụng trong một số lĩnh vực công nghiệp như làm lạnh, điều hòa mức thu từ 1.000đ - 5.000đ/kg); túi nilon mức thu từ 30.000đ - 50.000đ/kg; thuốc trừ cỏ từ 500đ - 2.000đ/kg; thuốc bảo quản lâm sản mức thu từ 1.000 - 3000đ/kg; thuốc khử trùng kho mức thu từ 1.000 - 3.000đ/kg; thuốc trừ mối các loại hạn chế sử dụng mức thu từ 1.000 - 3.000đ/kg. Như vậy, các sản phẩm được lựa chọn đưa vào đối tượng chịu thuế phải là những sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu mà khi sử dụng mới gây tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người.

Luật sử dụng đất phi nông nghiệp quy định đối tượng chịu thuế bao gồm: đất ở nông thôn, đất ở tại đô thị, đất SXKD phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp khác sử dụng vào mục đích kinh doanh, chuyển một số đối tượng thuộc diện miễn theo quy định của Pháp lệnh thuế nhà đất vào đối tượng không chịu thuế. Luật cũng quy định những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế là người nộp thuế. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định thuế suất quy định đối với đất ở ( bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh) áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần; trong đó diện tích đất tính thuế (m2) trong hạn mức, mức thuế suất 0,03%; phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức, mức thuế suất 0,07%; phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức, mức thuế suất là 0,15%. Cụ thể, đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất áp dụng mức thuế suất 0,03%. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suất 0,03%, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng mức thuế suất 0,03%; đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế suất 0,15%. Trường hợp đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan của Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không coi là đất chưa sử dụng và áp dụng mức thuế suất 0,03%, đất lấn chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Về giá tính thuế, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định: Giá tính thuế bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của một m2 đất, cụ thể diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng. Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở, diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất. Đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở nhà, chung cư, diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ chia đều cho các tầng, nhân với diện tích nhà của từng đối tượng sử dụng. Giá một m2 đất là giá đất (theo mục đích sử dụng) do UBND tỉnh, thành phố quy định và được ổn định theo chu kỳ là 5 năm. Việc miễn, giảm thuế trên cơ sở kế thừa pháp lệnh thuế nhà đất hiện hành. Đồng thời bổ sung quy định miễn thuế đối với các đối tượng gồm: Đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá (thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường), đất ở trong hạng mức của người có công với Cách mạng, hộ gia đình, cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thầm quyền phê duyệt. Đồng thời luật cũng quy định giàm thuế 50% đối với thương binh hạng , hạng 4/4, người hưởng chính sách như thương binh hạng, bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng và một số đối tượng khác. 
 
b. Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội
Từ ngày 1/1/2012, tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ là 24% mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động, tăng 2% so với hiện nay. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 17% và người lao động đóng 7% BHXH. Cụ thể, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thực hiện mức đóng BHXH như sau: Người lao động đóng bằng 7% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH (hiện nay là 6%); người sử dụng lao động đóng bằng 17% (hiện nay là 16%). Tổng mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc của cả người lao động và người sử dụng lao động là 24% (trong đó: 3% đóng góp vào quỹ ốm đau, thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 20% vào quỹ hưu trí, tử tuất). Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đóng góp bằng 20% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng BHXH (hiện nay là 18%). 

c. Quy định bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
Nghị định 102/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ quy định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; trong đó quy định cụ thể mức trách nhiệm bảo hiểm, nguồn kinh phí mua bảo hiểm và lộ trình tham gia bảo hiểm. 

Phạm vi bảo hiểm được quy định cụ thể là: bảo hiểm đối với tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gây ra cho người bệnh. Các trường hợp khác do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và doanh nghiệp bảo hiểm tự thỏa thuận.

d. Vi phạm quy định về thời gian bán xăng dầu phạt đến 50 triệu đồng
Theo Nghị định 104/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu, phạt tiền từ 10- 20 triệu đồng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau: Không niêm yết thời gian bán hàng tại nơi bán hàng; niêm yết thời gian bán hàng không rõ ràng, dễ thấy.

Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu có một trong các hành vi như: Cắt giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng; không bán hàng hoặc ngừng bán hàng mà không có lý do chính đáng; giảm lượng bán hàng ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng. Phạt tiền từ 40-50 triệu dồng đối với tổng đại lý, thương nhân đầu mối có hành vi cắt giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng.

e. Phạt đến 20 triệu đồng nếu vi phạm quy định phòng chống cháy, nổ trong kinh doanh gas
Theo Nghị định 105/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (gas), cửa hàng, đại lý bán gas chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường; mua, bán gas và gas chai trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ… sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng. 

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với các hành vi: Không cung cấp cho khách hàng bản hướng dẫn an toàn sử dụng gas, trong đó có ghi số điện thoại của trạm cấp gas, nhân viên trực tiếp quản lý trạm cấp gas để tiện liên hệ khi cần thiết. Nếu san chiết, nạp gas, sửa chữa chai gas không đúng nơi quy định; bán gas cho khách hàng không tuân thủ quy định về an toàn sử dụng gas, phòng chống cháy, nổ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

 (Nguồn văn bản: http://luatvietnam.vn)
II. Đánh giá việc điều hành của Chính phủ trong năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/1/2012 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 12 đã tổng kết việc điều hành của Chính phủ năm 2011 và đề ra kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2012.

1. Đánh giá việc điều hành của Chính phủ trong năm 2011

a. Thành tựu

Năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, nỗ lực của các  ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nền kinh tế nước ta đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 đạt khoảng 6%; Nông nghiệp phát triển ổn định, sản lượng lương thực đạt mức cao nhất từ trước đến nay; Sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng khá; Khu vực dịch vụ, du lịch tiếp tục đà phát triển. Xuất khẩu tăng gấp hơn 3 lần so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra; nhập siêu giảm mạnh; Bội chi ngân sách nhà nước giảm; các cân đối về tiền tệ, tín dụng được kiểm soát; Thị trường ngoại hối và tỷ giá ngoại tệ từng bước ổn định; dự trữ ngoại tệ tăng; tốc độ tăng giá giảm dần; Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện; các lĩnh vực xã hội có tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được tăng cường, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; công tác đối ngoại tiếp tục đạt được kết quả quan trọng.
b. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, yếu kém: Sản xuất gặp nhiều khó khăn do giá đầu vào tăng cao, khó tiếp cận vốn, hiệu quả kinh doanh giảm sút; lạm phát, lãi suất tín dụng tuy có giảm nhưng vẫn còn cao; áp lực lạm phát và bất ổn định kinh tế vĩ mô còn lớn; nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết,...

2. Kế hoạch hoạt động của Chính phủ năm 2012 
a. Mục tiêu

Năm 2012, tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, là năm khởi đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2012 có ý nghĩa rất quan trọng, vừa bảo đảm giải quyết những khó khăn trước mắt, tạo nguồn lực cần thiết để bảo đảm an sinh xã hội, vừa tạo tiền đề vững chắc góp phần thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 -2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020.
Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã được Quốc hội thông qua là: Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2012 như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6% - 6,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 11% - 12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu, trong điều kiện cho phép, phấn đấu giảm nhập siêu xuống dưới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu; bội chi ngân sách phấn đấu dưới 4,8% GDP; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33,5% GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%. Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đạt 46%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 16,6 %; số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 21,5 giường. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 79%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 70%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41%.
b. Nhiệm vụ năm 2012

Để thực hiện những mục tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu nêu trên, Chính phủ đề ra 7 nhiệm vụ cần phải thực hiện trong năm 2012 và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng Bộ, ngành có liên quan. Các nhiệm vụ cơ bản gồm:

- Thứ nhất, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả. Tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, tổ chức tốt thị trường trong nước. Khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.

- Thứ hai, tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh. Tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công. Tái cơ cấu hệ thống tài chính, ngân hàng, trọng tâm là các ngân hàng thương mại. Tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng.
- Thứ ba, Nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ. Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020. 
- Thứ tư, Bảo đảm anh sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
- Thứ năm, tăng cường phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên.

- Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng.
- Thứ bảy, tăng cường quốc phòng, anh ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
III. Nghiên cứu pháp luật kinh tế

Quỹ đầu tư bất động sản : Thiếu hành lang pháp lý

Việc hình thành các quỹ huy động vốn đầu tư vào bất động sản được kỳ vọng giúp thị trường bất động sản vượt qua khủng hoảng. Song theo nhiều chuyên gia, hiện chưa có hành lang pháp lý cho các quỹ này.

Những thay đổi về mặt pháp lý như Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở đang tạo nên những sức ép không nhỏ đối với chủ đầu tư trong việc huy động vốn cho phát triển các dự án bất động sản.

Trong thực tế, các quỹ đầu tư bất động sản hoạt động tại VN hiện nay đều là các quỹ nước ngoài, như VNL của Vinacapital, VPF của Dragon Capital, ILH- ILH2 và ILH3 của Indochina Capital, VPH của Saigon Asset Management...

Trên thực tế, hiện đã có nhiều quỹ đầu tư được hình thành và tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán, vào DN, nhưng chưa có quỹ nào chuyên sâu trong huy động vốn để đầu tư vào bất động sản. Nguyên nhân là do hoạt động của các quỹ đầu tư là hoạt động tài chính, đòi hỏi một khung pháp lý rõ ràng và minh bạch về các tài sản đầu tư và các quyền có liên quan đến tài sản, như quyền sở hữu, quyền chuyển nhượng với sự thuận tiện trong mua bán, không bị cản trở bởi các thủ tục hành chính và các yêu cầu pháp lý phức tạp. Trong khi đó, nhìn chung, lĩnh vực bất động sản không đạt được các tiêu chí này, nên các quỹ dành cho bất động sản chưa thể ra đời. Theo các chuyên gia, các quỹ huy động vốn đầu tư vào bất động sản là công cụ hữu hiệu tạo sự linh hoạt, thanh khoản cao cho tín dụng bất động sản, hỗ trợ cho người mua nhà có điều kiện vay và sở hữu nhà ở, sở hữu bất động sản.

Tuy nhiên, để cho mô hình này có thể phát triển, cần đổi mới đồng bộ hệ thống pháp luật và hành chính về đất đai, quyền sở hữu, kinh doanh bất động sản với định hướng bảo đảm các quyền sở hữu về bất động sản một cách chắc chắn nhất; việc giao dịch, định đoạt của chủ sở hữu về tất cả các loại hình bất động sản được thực hiện nhanh chóng nhất.

Bộ Tài chính hiện đang chuẩn bị ban hành quy định hướng dẫn cho việc huy động vốn, thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý quỹ đầu tư bất động sản.

Theo dự thảo quy định, quỹ đầu tư bất động sản sẽ được tổ chức dưới dạng hợp đồng hoặc công ty cổ phần, chia làm hai loại là quỹ đại chúng (quỹ mở) và quỹ thành viên (quỹ đóng). Quỹ đóng bị giới hạn số cổ phần phát hành, chứng chỉ quỹ được niêm yết tại thị trường chứng khoán và được mua bán tại mức giá do thị trường quyết định. Trong khi đó, quỹ mở được phép phát hành thêm cổ phần, và nhà đầu tư có thể định kì bán lại cổ phiếu cho công ty quản lí quỹ tại giá trị tài sản ròng trên một cổ phần.

Ông Phan Thành Mai - Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản VN cho rằng, các điểm chính yếu cần nhắm đến cho các mô hình quỹ mới, nên là quỹ trong nước, được phép huy động nguồn vốn nhàn rỗi của mọi người dân VN cho thị trường bất động sản... đặc biệt là cần có cơ chế đặc thù. Cơ chế đặc thù ở đây là về thuế cũng như việc áp dụng cơ cấu cổ đông sở hữu (tỷ lệ cổ tức cao) tránh độc quyền...

Huy Tuấn 

(Nguồn: http://dddn.com.vn/)

Chỉ dẫn địa lý : Cách thức bảo hộ quốc tế

Nhãn mác và chỉ dẫn địa lý khác biệt ở chỗ một bên là tài sản DN, một bên là tài sản của cộng đồng. Trước vấn đề chỉ dẫn địa lý của hàng loạt Phú Quốc và Buôn Ma Thuột bị các Cty nước ngoài đăng ký sở hữu trí tuệ, chúng ta cần bình tĩnh cân nhắc các khía cạnh của bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

 Nếu VN muốn ngăn chặn đăng ký nhãn hiệu bao gồm cả dấu hiệu địa lý cho các sản phẩm không phải của VN, cần nâng cao nhận thức về sự tồn tại của dấu hiệu nhận biết vùng địa lý của mình ở nước ngoài

Thông thường có hai cách để nâng cao giá trị gia tăng các chuỗi giá trị sản phẩm nông sản. Cách thứ nhất là, tăng cường chế biến, với các sản phẩm phổ thông, là đóng gói để xuất khẩu sản phẩm cuối cùng đến tận người tiêu dùng trong và ngoài nước với số lượng lớn. Với loại chuỗi thương mại này, nhãn mác thương mại (trade mark) của DN là yếu tố quan trọng để xây dựng thị trường.
Nhãn mác và chỉ dẫn địa lý

Một DN nông sản, thực phẩm chỉ thành công về xây dựng thương hiệu qua nhãn mác có bảo hộ của mình, khi có sản phẩm phân phối đến tận người tiêu dùng. Còn nếu chỉ dừng ở khâu cung cấp nguyên liệu cho các DN chế biến quốc tế như phần lớn các Cty chè, cà phê, gạo, thủy sản... của VN hiện nay, thì việc xây dựng thương hiệu có nhãn mác bảo hộ đến người tiêu dùng là rất khó khăn, không khả thi.

Cách thứ hai là, chỉ dẫn địa lý (GIS), được định nghĩa trong điều 21 của WTO về thỏa thuận TRIPs (thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ) năm 1995, có thể tóm tắt là sự kết hợp giữa chất lượng, sự nổi tiếng, những đặc tính đặc trưng của sản phẩm gắn với vùng địa lý nào đó. Châu Âu đi đầu trong xây dựng các chuỗi ngành hàng riêng biệt có bảo hộ chỉ dẫn địa lý, với sản phẩm đóng gói cho người tiêu dùng, có nhãn mác ghi tên địa phương sản xuất. Nhiều nước đã xây dựng logo quốc gia về chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm có sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Để sản phẩm được sử dụng chỉ dẫn địa lý trên nhãn mác, nhà sản xuất phải tuân thủ điều kiện nhất định, đảm bảo sản xuất ra sản phẩm đúng với yêu cầu bảo hộ, nhất là tính đặc trưng, nguồn gốc bản địa. Tên chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, trở thành tài sản chung của cộng đồng, vùng, thậm chí quốc gia, là di sản văn hóa nếu sản phẩm đó gắn với các truyền thống văn hóa. Do đó, tất cả mọi nhà sản xuất, tuân thủ điều kiện sản xuất và phân phối của yêu cầu chỉ dẫn địa lý, đều có quyền đề nghị được sử dụng tên chỉ dẫn địa lý trên sản phẩm của mình. Đây là điểm khác biệt giữa nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý: một bên là tài sản DN, một bên là tài sản của cộng đồng.

Liệu có thể mất chỉ dẫn địa lý của VN?

Trước vấn đề chỉ dẫn địa lý như Phú Quốc, Buôn Ma Thuột... bị các Cty nước ngoài đăng ký sở hữu trí tuệ, chúng ta cần bình tĩnh cân nhắc các khía cạnh của chỉ dẫn địa lý.

Việc một DN đăng ký tên nhãn mác trùng với tên địa lý được bảo hộ đã diễn ra cả ở VN cũng như nước ngoài, và xử lý vấn đề này phức tạp, tùy hệ thống bảo hộ tại từng nước. Nhìn chung, hệ thống bảo hộ sử dụng chỉ dẫn địa lý và nhãn mác thương mại có quan hệ chặt chẽ, nhưng khác biệt.

Nếu giữa hai nước, ví dụ VN và Trung Quốc, có hiệp định công nhận bảo bộ chỉ dẫn địa lý lẫn nhau, như VN và Pháp đã làm, thì dù có nhãn mác thương mại đăng ký tên Buôn Ma Thuột, thì sản phẩm có bảo hộ chỉ dẫn địa lý VN vẫn có thể được lưu hành ở Trung Quốc dưới dạng sản phẩm chỉ dẫn địa lý. Tất nhiên, lúc này người tiêu dùng sẽ bị lẫn lộn và sản phẩm chỉ dẫn địa lý thật sẽ thiệt thòi. Hiện nay, trừ Pháp, VN chưa xúc tiến các hiệp định song phương về công nhận hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý của nhau và bảo hộ sản phẩm trên thị trường của nhau.

Trong hầu hết luật về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý trên thế giới và trong những thỏa thuận TRIPs của WTO, mà cả Trung Quốc và Việt Nam là thành viên, đã chỉ ra rằng việc đăng ký một nhãn hiệu bao gồm hay chứa đựng dấu hiệu địa lý đối với hàng hóa không có nguồn gốc tại nơi địa lý được nêu, sẽ bị từ chối hoặc không có hiệu lực, nếu việc sử dụng nhãn hiệu có thể làm cho công chúng hiểu sai về xuất xứ thực sự của hàng hóa.

Nguyên tắc quan trọng là người tiêu dùng sẽ không bị nhầm lẫn về xuất xứ của hàng hóa. Nếu luật của Trung Quốc, Hồng Kông tuân theo những nguyên tắc chung này, có nghĩa rằng, nhãn hiệu BuonMaThuot và PhuQuoc mà DN Trung Quốc đăng ký không thể được sử dụng đối với cà phê, nước mắm không phải xuất xứ và tuân thủ điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý từ VN.

Trong trường hợp này, người tiêu dùng Trung Quốc có thể hiểu nhầm về xuất xứ thực sự của sản phẩm. Việc sử dụng nhãn hiệu này cho cà phê, nước mắm không phải xuất xứ từ VN sẽ bị cấm. Sự ngăn cấm chỉ có thể được quyết định bởi tòa án Trung Quốc, vì không tòa án quốc tế nào có thẩm quyền đối với vấn đề này. Để chứng minh rằng người tiêu dùng hiểu sai, điều quan trọng là nâng cao nhận thức người tiêu dùng tại Trung Quốc là Buon Ma Thuot là một chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê VN.

Bên cạnh đó, nếu VN muốn ngăn chặn đăng ký nhãn hiệu bao gồm cả dấu hiệu địa lý cho các sản phẩm không phải của VN, cần nâng cao nhận thức về sự tồn tại của dấu hiệu nhận biết vùng địa lý của mình ở nước ngoài. Ví dụ, trao đổi ký các hiệp định công nhận lẫn nhau, vì hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý các nước rất khác nhau, hoặc thông báo chính thức cho cơ quan quản lý Trung Quốc, các nước khác về các chỉ dẫn địa lý VN. Khi có thể, VN nên bảo hộ chỉ dẫn địa lý của mình, không chỉ đăng ký tại VN mà còn đăng ký tại những nước xuất khẩu chính (thông qua Luật Chỉ dẫn địa lý nếu có hoặc qua Luật nhãn hiệu thương mại). Cách khác là đẩy mạnh bảo hộ quốc tế về chỉ dẫn địa lý ngay tại các cuộc thương thảo đang diễn ra tại WTO.

Đơn cử với chỉ dẫn địa lý về cà phê, với thị trường Trung Quốc, thật sự cà phê có nhãn hiệu Buôn Ma Thuột cũng chưa phân phối đến tay người tiêu dùng Trung Quốc, mà chủ yếu dùng làm nguyên liệu cho các Cty quốc tế. Với Trung Quốc, nơi dùng nước chấm hơn nước mắm, liệu có phải là thị trường chiến lược của nước mắm Phú Quốc không? Do đó các DN, hiệp hội cần cân nhắc trước khi hành động.

 Vũ Trọng Bình
(Nguồn: http://dddn.com.vn/20111228043411155cat177/)

Hạn chế tai nạn lao động: Chế tài chưa đủ mạnh

VN đang phải đối mặt với những thách thức và nguy cơ ngày càng lớn về tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp. Điều đáng nói là mặc dù các bộ, ngành đã có những nỗ lực trong công tác hỗ trợ, đào tạo... song do sự thờ ơ, chủ quan của một bộ phận DN và người lao động khiến tình hình vẫn không mấy khả quan. 

Chỉ tính riêng con số TNLĐ  trong 6 tháng đầu năm 2011 đã khiến không ít người phải giật  mình, với 3.531 vụ TNLĐ làm 3.642 người thương vong.Trong đó, số vụ TNLĐ chết người: 233 vụ; TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 44 vụ; số người chết: 273 người; số người bị thương nặng: 544 người. Nạn nhân là lao động nữ: 630 người. Những con số này mới phản ánh phần nào diện mạo bức tranh ảm đạm về tình hình TNLĐ hiện nay, bởi thực tế sẽ còn rất nhiều trường hợp TNLĐ và tử vong do TNLĐ xảy ra tại nơi làm việc có quy mô nhỏ hơn chưa báo cáo. 

Đi tìm nguyên nhân

Nếu làm phép tính so sánh 6 tháng đầu năm 2011 và 2010 thì thấy rất rõ số vụ TNLĐ đang ngày một nhiều.Cụ thể, nếu 6 tháng đầu năm 2010 có 2611 vụ thì 6 tháng/2011 con số này đã lên tới 3.531. Các địa phương có số vụ TNL Đ chết người ở mức cao trong thời gian qua vẫn là những địa phương tập trung nhiều KCN, DN khai thác mỏ và xây dựng.

Theo số liệu thống kê của Bộ LĐTBXH, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai là hai địa phương có số vụ TNLĐ nhiều nhất, đặc biệt Nghệ An là địa phương có số vụ TNLĐ giảm, nhưng số vụ chết người và số người chết lại tăng.

Điển hình của các  vụ TNLĐ trong năm 2011 phải nhắc tới vụ sạt lở đá tại mỏ đá Lèn Cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ngày 1/4/2011 làm 18 người bị đá đè chết và 6 người bị thương; Vụ TNLĐ do sập lò than ngày 26/5/2011 thuộc Cty TNHH một thành viên Khải Thành 2, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình làm 2 người chết...

Theo phân tích của các chuyên gia về ATLĐ thuộc VCCI, một trong những nguyên nhân của các vụ TNLĐ có phần không nhỏ do người sử dụng lao động “quên” không huấn luyện về ATLĐ cho người lao động, thiết bị không đảm bảo an toàn, không có quy trình, biện pháp ATLĐ, đặc biệt là không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Trong khi đó bản thân người lao động vẫn còn coi thường tính mạng của mình, hiện tượng vi phạm các quy trình, biện pháp làm việc an toàn về ATLĐ hoặc không sử dụng các trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân... thường xuyên xảy ra

Bên cạnh những nguyên nhân kể trên, còn một nguyên nhân khác, đặc biệt là các TNLĐ do xây dựng nhà cao tầng gây ra. Ngoài những nguyên nhân khách quan, chủ quan của loại hình TNLĐ này, phải kể tới nguyên nhân do sự cạnh tranh bỏ thầu xây dựng các công trình thấp đã để lại hậu quả không chỉ là chất lượng công trình không đảm bảo mà cả chi phí trang bị bảo hộ cá nhân, lưới che chắn, giàn giáo... cũng bị tiết giảm dẫn đến TNLĐ nghiêm trọng.

Tại một cuộc hội thảo gần đây về ATLĐ trong xây dựng, vị đại diện Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội đưa ra một thực tế đáng lo ngại khi nhiều công trình xây dựng không thực hiện đầy đủ công tác ATLĐ - bảo hộ lao động. Trong đó, phải kể đến việc công nhân làm việc dưới bán kính quay của cần cẩu khi thi công ép cọc diễn ra thường xuyên. Thậm chí, công nhân còn đeo bám người trên móc cẩu. 

“Việc thi công trên cao, đặc biệt khi thi công kết cấu cột bê tông cốt thép không có biện pháp đảm bảo an toàn, không có hệ thống sàn công tác đủ rộng, đủ chắc chắn để công nhân thao tác ở vị trí các hố móng sâu, các biên sàn, sàn mái, ô cầu thang... về nguyên tắc phải có lan can bảo vệ nhưng thực tế trong quá trình thi công ít được quan tâm làm rào chắn hoặc rào chắn chỉ trong một thời gian ngắn...là những nguyên nhân chính của TNLĐ” - vị đại diện nhấn mạnh.
Trong khi đó, công tác quản lý cũng còn nhiều bất cập, ông Bùi Hồng Lĩnh - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cũng thừa nhận, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ tại các DN ở địa phương chưa đáp ứng được việc phát hiện và phòng ngừa TNLĐ nghiêm trọng. Trong khi đó,chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để các DN, người sử dụng lao động, người lao động chấp hành những quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ

Cần giải pháp mạnh tay

Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Văn phòng DN vì sự phát triển bền vững trực thuộc VCCI, để có thể giảm thiểu các vụ TNLĐ trong thời gian tới, rất cần sự vào cuộc đồng bộ từ các bộ, ngành, địa phương trong đó đặc biệt phải kể tới DN và ngưòi lao động. Bên cạnh đó cần triển khai thực hiện tốt các mục tiêu của Chương trình quốc gia về ATLĐ, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.
Ông Vinh khẳng định, ở góc độ là đơn vị triển khai Dự án 3 thuộc Chương trình quốc gia về ATLĐ, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 – 2015, VCCI sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về ATVSLĐ tới các DN, đặc biệt là các DNNVV nhằm nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác và phòng ngừa TNLĐ của người sử dụng lao động và người lao động.

Ông Bùi Hồng Lĩnh - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho rằng, để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, giảm thiểu TNLĐ, trước hết các bộ, ngành, địa phương và các DN cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra từ trung ương đến địa phương việc thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về ATVSLĐ và các chế độ BHLĐ của các DN thuộc các thành phần kinh tế. Kiên quyết đình chỉ những cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn lao động.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động trong các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh phải xây dựng đầy đủ các quy trình, biện pháp làm việc ATVSLĐ theo hướng dẫn tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATLĐ và hướng dẫn cho người lao động trước khi làm việc. Đặc biệt chú ý đối với những người lao động làm các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại hoặc tiếp xúc với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ...

Với quyết tâm của các bô, ngành địa phương và DN, hi vọng biểu đồ TNLĐ thời gian tới sẽ đi xuống. Tuy nhiên, để điều này thành hiện thực, thiết nghĩ bên cạnh việc DN và người lao động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, các cơ quan có trách nhiệm cần phải kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao động, xử lý mạnh tay các trường hợp không thực hiện các biện pháp ATLĐ, để xảy ra tai nạn chết người mới mong cải thiện tình hình TNLĐ.

Quốc Anh 
(Nguồn: http://dddn.com.vn/20111216040215278cat177/)
Nên thay đổi cách nhìn về hiện tượng phá sản

Khi hiệu quả kinh tế của tập đoàn Vinashin được đưa ra mổ xẻ, nhiều người cho rằng thực chất doanh nghiệp này đã phá sản nhưng chủ sở hữu không tuyên bố phá sản. Có thể do chủ sở hữu e ngại từ “tuyên bố phá sản” nên không tiến hành các thủ tục phá sản mà ngầm hiểu đã “phá sản” để tiến hành các biện pháp tái cơ cấu. 

Dù có tuyên bố hay không tuyên bố, một khi đã lâm vào tình trạng kinh doanh thua lỗ, công nợ dày đặc mà không thanh toán được, thì doanh nghiệp đó vẫn phá sản.
Vì sao e ngại phá sản trong doanh nghiệp nhà nước?

Khi một doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, chủ sở hữu có quyền tiến hành các thủ tục tuyên bố phá sản để mọi khoản nợ được ngừng trả, tạo cơ hội ổn định tình hình tài chính, giúp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp.
Thậm chí, điều 15, điều 16 Luật Phá sản 2004 quy định rất rõ là, khi nhận thấy doanh nghiệp của mình lâm vào tình trạng phá sản thì chủ sở hữu có nghĩa vụ tiến hành thủ tục phá sản. Tuy nhiên, nghĩa vụ này thường không được chủ sở hữu thực hiện một cách nghiêm chỉnh.

Lý do mà cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương e ngại tuyên bố phá sản doanh nghiệp của mình thường vì lo ngại sự sụp đổ dây chuyền và thất nghiệp hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động và ảnh hưởng tới sự ổn định xã hội. Bên cạnh đó, do bệnh thành tích, các chủ sở hữu lo ngại nếu doanh nghiệp của mình bị coi là phá sản thì danh dự, uy tín bị ảnh hưởng, việc quản lý, điều hành yếu kém bị phơi bày.

Cách thức mà họ lựa chọn là không tuyên bố phá sản, tự mình tái cơ cấu bằng cách cấp vốn bổ sung, hoãn nợ hoặc xóa nợ, phân tách, sáp nhập, cho thuê, khoán… Hàng loạt hành động đó thực chất chính là sự can thiệp hành chính vào việc giải quyết tình trạng “phá sản” của doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ.

Cần thay đổi cách nhìn

Phá sản là hiện tượng kinh tế bình thường, khách quan, phát sinh khi các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài và rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Phá sản hiện nay không chỉ là việc chấm dứt hoạt động, thu hồi toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và thanh toán cho các chủ nợ theo một thứ tự nhất định. Phá sản còn một khía cạnh đáng lưu ý là, tạo cơ hội cho doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thỏa thuận với các chủ nợ, tái cấu trúc lại doanh nghiệp và lên kế hoạch trả nợ hợp lý để trở lại hoạt động bình thường.
Luật Phá sản hiện nay không chỉ đặt mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho các chủ nợ mà còn có mục tiêu bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Khi Luật Phá sản 2004 được ban hành, đã xuất hiện các quy định ghi nhận tuyên bố phá sản là thủ tục nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp tự tái tổ chức, phục hồi kinh doanh. Theo đó, từ biện pháp huy động vốn mới, thay đổi mặt hàng kinh doanh, đổi mới công nghệ sản xuất cho đến tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất đều được quy định rõ tại điều 68, Luật Phá sản 2004.

Tuyên bố phá sản chỉ là một trong vô số các biện pháp nhằm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, bởi thế, không nên hiểu sai lệch để rồi né tránh. Chỉ khi nhận thức như vậy, chúng ta mới sử dụng thủ tục tuyên bố phá sản được quy định tại Luật Phá sản 2004 như một công cụ để cứu vãn doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.

Cần một hệ thống tư pháp đủ mạnh

Khi tiến hành các thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp làm ăn thua lỗ theo thủ tục được quy định tại Luật Phá sản 2004, các biện pháp tái cơ cấu doanh nghiệp sẽ được giám sát bởi tòa án và các chủ nợ. Tòa án sẽ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phục hồi hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ được phép chủ động xây dựng phương án tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Khi kế hoạch phục hồi kinh doanh được chủ nợ thông qua dưới sự giám sát của tòa án, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ được khôi phục lại vị trí pháp lý ban đầu, tiếp tục hoạt động bình thường.

Theo điều 78, Luật Phá sản 2004 thì tòa án chỉ ra quyết định áp dụng thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp làm ăn thua lỗ khi đã áp dụng các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng vẫn không phục hồi được và không thanh toán được các khoản nợ đến hạn.

Các biện pháp phục hồi doanh nghiệp hiệu quả như thế nào phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý tài sản của đội ngũ thẩm phán tại các tòa. Khi thủ tục phá sản được mở, thẩm phán sẽ là người trực tiếp giải quyết việc phá sản của các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Từ việc triệu tập, chủ trì, điều hành các cuộc họp của chủ nợ, phê duyệt dự án tái cơ cấu, giám sát thực hiện, định giá tài sản cho đến xác định các tài sản nợ của doanh nghiệp, Luật Phá sản đều quy định đội ngũ thẩm phán phải thực hiện. Bởi thế, ngoài những yêu cầu về trình độ pháp lý, người thẩm phán còn phải có trình độ hiểu biết về nhiều lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là tài chính - kế toán.

Tái cơ cấu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ cũng giống như một cuộc chữa bệnh của các bác sỹ đối với các bệnh nhân lâm bệnh nặng. Một khi hệ thống tư pháp chưa đủ mạnh để tiến hành chữa bệnh cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thì vẫn còn tình trạng can thiệp hành chính đối với căn bệnh mất khả năng thanh toán trong các doanh nghiệp nhà nước, và tình trạng doanh nghiệp “chết treo” khi mở thủ tục phá sản.

Do đó, bên cạnh việc thay đổi cách nhìn về hiện tượng phá sản để không e ngại với việc tuyên bố phá sản, cần nâng cao trình độ chuyên môn để có một đội ngũ thẩm phán chuyên xử lý các vụ việc phá sản. Khi có niềm tin vào năng lực của tòa án, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ sẽ sử dụng trình tự phá sản như một cách thức để phục hồi kinh doanh. Chừng nào cơ hội phục hồi kinh doanh thông qua thủ tục phá sản còn thấp, thì người ta còn e ngại việc tuyên bố phá sản.

(Nguồn: Thời báo kinh tế Sài Gòn)
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